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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 Tiếng Anh Tiếng Việt 

BLAST Basic local alignment search tool Phần mềm so sánh trình tự  

bp Base pair Cặp bazơ 

cDNA Complement DNA DNA bổ sung 

Chit Gene encoding chitinase Gen mã hóa chitinase 

CMC Cacboxyl methyl cellulose Cacboxyl methyl cellulose 

DEPC Diethylpyrocarbonate Diethylpyrocarbonate 

DNA  Deoxyribonucleic acid Axit deoxyribonucleic 

DNase Deoxyribonuclease Enzyme thủy phân DNA 

dNTPs 2 -Deoxynucleoside 5 -

triphosphate 

Các nucleotide 

ĐC Control Đối chứng 

IPTG Isopropyl-beta-D-

thiogalactopyranoside 

Isopropyl-beta-D-

thiogalactopyranoside 

EDTA Ethylenediamine tetraacetic acid Axit ethylenediamine tetraacetic 

EtBr Ethidium bromide Ethidium bromide 

kb Kilo base Kilo base 

kDa Kilo Dalton Kilo Dalton 

M Marker Thang chuẩn 

OD Optical density Mật độ quang 

PCR Polymerase chain reaction Phản ứng khuếch đại gen 

RNA Ribonucleic acid Axit ribonucleic 
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RNase Ribonuclease Enzyme thủy phân RNA 

RT-PCR Reverse transcription polymerase 

chain reaction 

Phản ứng khuếch đại gen  

rChit Recombinante chitinase Chitinase tái tổ hợp 

SDS-

PAGE 

Sodium dodecyl sulfate 

Polyacrylamide gel 

electrophoresis 

Điện di biến tính protein trên gel 

polyacrylamide  

Taq Thermus aquaticus Thermus aquaticus 

TBE Tris boric acid EDTA Tris boric acid EDTA 

TE Tris EDTA Tris EDTA 

TEMED N,N,N ,N -

Tetramethylethylenediamine 

N,N,N ,N -

Tetramethylethylenediamine 

v/v Volume/volume Thể tích/thể tích 

w/v Weight/volume Khối lượng/thể tích 
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